	TRƯỜNG TH GIA HOÀ 


	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM 

NĂM HỌC 2016-2017

MÔN: TOÁN LỚP 5

Thời gian: 40 phút 


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 
Ghi lại chữ cái trước ý trả lời đúng trong mỗi câu sau vào giấy kiểm tra (không làm trực tiếp vào tờ đề này)
Câu 1. (0,5 điểm) Hỗn số 4
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  được viết dưới dạng số thập phân là:
	A.  46,25                         
	B. 4,625                
	C.  4,0625                   
	D. 0,625


Câu 2. (0,5 điểm) Số lớn nhất trong các số  53,02;   35,2;   53,2;   32,05 là: 
	A. 53,02
	B. 35,2
	C. 53,2
	D. 32,05


Câu 3. (0,5 điểm) Một  hình tròn có đường kính là 20dm thì diện tích hình tròn đó là:
	A. 3,04  dm2          
	B. 31,4 dm2            
	C. 314 dm2                 
	D. 1256 dm2  


Câu 4. (0,5 điểm) Số thích hợp điền vào chỗ chấm 4 m3 5 dm3  = ………m3 là:
	A.  4,5                    
	B.  4,05                             
	C. 4500                      
	D. 4,005


Câu 5. (0,5 điểm)Một hình lập phương có diện tích toàn phần là 54 cm2 thì cạnh của hình lập phương đó là:

	A. 2cm
	B. 3cm
	C. 4cm
	D. 8cm 


Câu 6. (0,5 điểm) Giá trị của biểu thức 50 + 5 : 0,1 là:
	A. 100
	B. 5,5
	C. 50,5
	   D. 550


Câu 7. (0,5 điểm) Biết 75% của một số là 150. Vậy  
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của số đó là: 
	A.  40
	B.  45
	C.  112,5
	D.  80


II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 8 
a, Đặt tính rồi tính (2,0 điểm)
	a) 134,57 + 372,81
b) 80,34 – 4,58
	c) 0,49 x 16
d) 36 : 25


b, Tính bằng cách thuận tiện nhất (0,5 điểm)
12,06 x 4  + 12,06 x 6
Câu 9 (2,5 điểm) Lúc 6 giờ 14 phút, một ô tô chở hàng từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc 45km/giờ. Giữa đường ô tô dừng lại nghỉ 36 phút và đến B lúc 9 giờ 50 phút. Tính quãng đường từ A đến B. 
Câu 10 (1,5 điểm) Một bể cá chưa có nước dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,2m, chiều rộng 0,5m, chiều cao 0,6m. Người ta đặt vào bể cá một hòn đá cảnh có thể tích 8dm3. Hỏi phải cho thêm vào bao nhiêu lít nước để bể cá đầy nước?
(Biết 1dm3 = 1l)
(Học sinh được sử dụng máy tính bỏ túi để làm bài)
HƯỚNG DẪN CHẤM


MÔN: TOÁN

(Hướng dẫn chấm gồm 2 trang)  
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
(0,5 điểm)
	B
	0,5 điểm

	2
(0,5 điểm)
	C
	0,5 điểm

	3
(0,5 điểm)
	C
	0,5 điểm

	4

(0,5 điểm)
	D
	0,5 điểm

	5
(0,5 điểm)
	B
	0,5 điểm

	6

(0,5 điểm)
	A
	0,5 điểm

	7
(0,5 điểm)
	D
	

	8
(2,5 điểm)
	a,


	0,5 điểm

	
	     

	0,5 điểm

	
	0,49

                                          16




	0,5 điểm

	
	                 36     25


	0,5 điểm

	
	b, 12,06 x 4+ 12,06 x 6 
	

	
	= 12,06 x (4+ 6)  
	0,25 điểm

	
	= 12,06 x 10 = 120,6 
	0,25 điểm

	9
(2,5 điểm)
	Bài giải
	

	
	Thời gian ô tô đi từ tỉnh A đến tỉnh B không kể thời gian nghỉ là:
9 giờ 50 phút – 6 giờ 14 phút – 36 phút = 3 giờ
	1, 5 điểm

	
	Quãng đường AB dài là:

45 x 3 = 135 (km) 
	0,75 điểm

	
	       Đáp số: 135 km
	0,25 điểm

	10
(1,5 điểm)


	Bài giải
	

	
	Thể tích của bể cá là:
	0,5 điểm

	
	1,2 x 0,5 x 0,6 = 0,36 (m3)
	

	
	Đổi: 0,36m3  = 360dm3 = 360l

8dm3 = 8l
	0,25điểm

	
	Số lít nước phải đổ thêm vào bể cá là:
	0,5 điểm 

	
	360 – 8 = 352 (l)
	

	
	Đáp số: 325l nước
	0,25 điểm


Lưu ý: - Điểm toàn bài không cho điểm thập phân (lẻ dưới 0,5 lấy tròn xuống, từ 0,5 trở lên lấy tròn lên.)

- Bài trình bày bẩn, dập xóa nhiều không cho điểm 10

----------------------------------- HẾT --------------------------------------
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